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Ngành đào tạo: Kỹ thuật Hóa dầu
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1. Tên môn học: 
Sản phẩm dầu mỏ  

Petroleum Products
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết/tuần )
+ Lý thuyết: 

28 tiết

+ Bài tập, kiểm tra: 
2 tiết

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hoá hữu cơ
· Môn học này sẽ học sau khi đã học xong môn Hoá học dầu mỏ. Có thể học song song với các môn chuyên ngành về công nghệ chế biến dầu mỏ như: Công nghệ chế biến dầu, Công nghệ chế biến khí, Năng lượng sạch, Thí nghiệm chuyên ngành, Động học xúc tác hay Tổng hợp hữu cơ hoá dầu
6. Mục tiêu của môn học: 
· Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các sản phẩm dầu mỏ và khí đi từ dầu thô. Sau khi học, sinh viên nắm vững, hiểu biết bản chất, các chỉ tiêu kỹ thuật và cách thức pha trộn của từng loại sản phẩm dầu như sản phẩm nhiên liệu, phi nhiên liệu. Nắm vững các tính chất của  hóa phẩm làm nguyên liệu cho hóa dầu và dung môi từ dầu khoáng. Người học có thể biết cách sử dụng các sản phẩm dầu sao cho có hiệu quả nhất.
7. Mô tả các nội dung môn học:
Giới thiệu chung về sản phẩm dầu mỏ; Phụ gia dầu mỏ; Pha trộn tạo sản phẩm dầu mỏ; Các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm dầu mỏ; Các sản phẩm nhiên liệu; Các loại sản phẩm phi nhiên liệu; Hóa phẩm và dung môi dầu mỏ.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Petroleum Refining Crude Oil, Petroleum Products, Process Flowsheets, Jean-Pierre Wauquier, Publications De L'institut Francais Du Petrole.
· Sách tham khảo:  

[2] Petroleum Refining Technology and Economics, 3rd Edition, James H. Gary, Glenn E. Handwerk, Marcel Dekker, Inc.
[3]  Handbook of Petrochemical Processes, Meyers, R. A., McGraw-Hill, 2004
[4] Kiều Đình Kiểm, Các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006
[5] Interfacial Properties of Petroleum Products, Lilianna Z. Pillon, Chemical Industries,  2007.
[6] Petroleum Products Handbook, Guthrie Virgil B., McGraw-Hill Education Publications, 1960
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
	· Tham dự lớp đầy đủ: 


	10% (phải dự đủ 80% mới được thi lần 1)

	· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

	20%

	· Điểm thi kết thúc môn học:
	70%


11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Giới thiệu chung về sản phẩm dầu mỏ 
1.1. Mục đích yêu cầu môn học

1.2. Phân loại sản phẩm dầu mỏ
	2 LT
	Tài liệu [1]
Chương 1

	

	Chương 2: Phụ gia dầu mỏ
2.1. Khái niệm chung

2.2. Phụ gia cho xăng

2.3. Phụ gia cho nhiên liệu phản lực

2.4. Phụ gia cho nhiên liệu diezel

2.5. Phụ gia cho dầu nhờn
	2 LT

	Tài liệu [1]
Chương 9
Tài liệu [2]
Chương 16
	Sinh viên tự đọc về các loại phụ gia cụ thể


	Chương 3: Pha trộn tạo sản phẩm dầu mỏ

2.1. Ý nghĩa của pha trộn

2.2. Pha trộn tạo xăng

2.3. Pha trộn tạo nhiên liệu phản lực và diezel

2.4. Pha trộn tạo dầu nhờn
	2 LT
	Tài liệu [2]
Chương 12

	SV tự đọc về các ví dụ công thức pha chế cụ thể



	Kiểm tra giữa kỳ


	2 KT
	
	Sinh viên lại ôn lại các kiến thức đã học

	Chương 4: Các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm dầu mỏ

4.1. Thành phần cất phân đoạn

4.2. Áp suất hơi bão hòa

4.3. Tỷ trọng

4.4. Độ nhớt

4.5. Nhiệt độ chớp cháy

4.6. Nhiệt độ đông đặc

4.7. Điểm anilin

4.8. Hàm lượng tạp chất cơ học

4.9. Độ tro

4.10. Hàm lượng nước

4.11. Hàm lượng các axit hữu cơ

4.12. Hàm lượng axit vô cơ và kiềm

4.13. Hàm lượng nhựa asphanten

4.14. Hàm lượng các chất chứa nguyên tố dị thể

4.15. Độ xuyên kim 

4.16. Độ dãn dài

4.17. Độ chảy mềm

4.18. Chưng cất điểm sôi thực
	3 LT
	Tài liệu [1]
Chương 5

Chương 6

Chương 8

	

	Chương 5: Các sản phẩm nhiên liệu
5.1.Các bước để chế tạo nhiên liệu

5.2.Các yêu cầu chung về sản phẩm nhiên liệu

5.3.Các loại sản phẩm nhiên liệu
	10 LT
	Tài liệu [1]
Chương 1-3

Tài liệu [4]
Chương 2-6
	SV tham khảo thêm về các chỉ tiêu của các sản phẩm nhiên liệu của các nước khác nhau và phương pháp ASTM, TCVN

	Chương 6: Các loại sản phẩm phi nhiên liệu
6.1.Dầu nhờn

6.2.Mỡ bôi trơn

6.3.Bitum
	6 LT
	Tài liệu [1]
Chương 6
Tài liệu [2]
Chương 14
Tài liệu [4]
Chương 7-8
	SV tự đọc thêm về các loại dầu nhờn công nghiệp đặc chủng (dầu thủy lực, dầu biến thế, dầu máy nén …) và dầu nhờn tổng hợp

	Chương 7: Hóa phẩm và dung môi dầu mỏ
7.1.Hóa phẩm –Nguyên liệu cho hóa dầu

7.2. Giới thiệu chung về dung môi
	3 LT
	Tài liệu [4]
Chương 10
	SV tự tham khảo thêm tài liệu về các sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất

	Thi kết thúc môn học
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